TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí                           


Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Chế tạo máy                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Kỹ thuật biến dạng tạo hình
Mã học phần: 
Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết: Sức bền vật liệu, hình họa-vẽ kỹ thuật, cơ lý thuyết, vật liệu kỹ thuật, chế tạo phôi, các phương pháp gia công kim loại.
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Chuyên ngành Chế tạo máy
Bộ môn quản lý: BM Chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 35
- Làm bài tập trên lớp: 
- Thảo luận: 10
- Thực hành, thực tập: 

- Tự nghiên cứu: 90
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức về lý thuyết biến dạng dẻo, các phương pháp gia công áp lực nâng cao như cán, kéo, uốn, đùn ép, tạo hình kim loại bột và ứng dụng tin học trong thiết kế biến dạng dẻo…; nhằm giúp người học vận dụng vào quá trình chế tạo chi tiết không thông qua cắt gọt trong thực tế sản xuất cũng như trong chế tạo phôi; có khả năng tính toán, lựa chọn, hoặc lập quy trình gia công tạo hình bằng kỹ thuật biến dạng phục vụ ngành chế tạo máy.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Lý thuyết biến dạng dẻo
2. Phân tích, tính toán nguyên công chồn
3. Phân tích, tính toán nguyên công rèn vuốt
4. Phân tích, tính toán nguyên công ép

5. Phân tích, tính toán nguyên công đột lỗ

6. Phân tích, tính toán nguyên công dập khối

7. Phân tích, tính toán nguyên công uốn

8. Phân tích, tính toán nguyên công dập vuốt

9. Phân tích, tính toán nguyên công cán

10. Biến dạng, tạo hình kim loại bột

11. Ứng dụng tin học trong thiết kế biến dạng dẻo

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Lý thuyết biến dạng dẻo
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các phương pháp tính toán và phân tích bài toán tạo hình
2. Các phương trình ứng dụng trong bài toán tạo hình
	3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tính chất biến dạng dẻo trong gia công tạo hình
2. Tích cực và nghiêm túc trong nghiên cứu 

3. Cẩn thận trong phân tích tạo hình
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và tổng hợp các vấn đề lý thuyết về biến dạng dẻo và tạo hình
2. Tính toán các dạng phương trình ứng dụng trong biến dạng tạo hình
	3
3


Chủ đề 2: Phân tích, tính toán nguyên công chồn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chồn phôi dải tiết diện chữ nhật có chiều dài vô hạn
2. Chồn phôi dải có chiều dài hạn chế

3. Chồn phôi hình lăng trụ đều và hình trụ

4. Biến dạng không đều khi chồn
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Thận trọng và tích cực trong phân tích và tính toán
2. Nhận thức được vai trò của ứng suất và biến dạng trong gia công chồn
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và xác định các phương trình vi phân được áp dụng
2. Tính toán các vấn đề về ứng suất và biến dạng dẻo trong nguyên công chồn
	3
3


Chủ đề 3: Phân tích, tính toán nguyên công rèn vuốt
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Rèn vuốt phôi tiết diện hình chữ nhật 
2. Rèn vuốt phôi tiết diện hình tròn
	4
4

	Thái độ

1. Thận trọng và tích cực trong phân tích và tính toán
2. Nhận thức được vai trò của ứng suất và biến dạng trong gia công rèn vuốt
	

	Kỹ năng

1. Tính toán áp lực và trạng thái biến dạng trong quá trình rèn vuốt 
2. Phân tích và xác định các phương trình vi phân được áp dụng
	3

3


Chủ đề 4: Phân tích, tính toán nguyên công ép
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung
2. Tính toán công nghệ vùng thoát hình trụ

3. Tính toán công nghệ vùng biến dạng hình côn

4. Tính toán công nghệ vùng chứa phôi hình trụ
	2

3

3

3

	Thái độ

1. Thận trọng và tích cực trong phân tích và tính toán
2. Nhận thức được vai trò của ứng suất và biến dạng trong gia công ép
	

	Kỹ năng

1. Tính toán áp lực và trạng thái biến dạng trong quá trình ép
2. Phân tích và xác định phương trình vi phân được áp dụng
	3
3


Chủ đề 5: Phân tích, tính toán nguyên công đột lỗ
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung về đột lỗ
2. Áp lực riêng khi chày lún vào phôi kim loại

3. Lực biến dạng khi đột
	2

4
4

	Thái độ

1. Thận trọng và tích cực trong phân tích và tính toán
2. Nhận thức được vai trò của ứng suất và biến dạng trong gia công đột lỗ
	

	Kỹ năng

1. Tính toán áp lực và trạng thái biến dạng trong quá trình đột lỗ
2. Phân tích và xác định phương trình vi phân được áp dụng
	3
3


Chủ đề 6: Phân tích, tính toán nguyên công dập khối
	Nội dung
	Mức độ

	1. Kiến thức

2. Khái niệm chung
3. Lực biến dạng ở vành biên
4. Lực biến dạng trong lòng khuôn

5. Dập trong khuôn kín
	2

4
4

4

	Thái độ

1. Thận trọng và tích cực trong phân tích và tính toán
2. Nhận thức được vai trò của ứng suất và biến dạng trong gia công dập khối
	

	Kỹ năng

1. Tính toán áp lực và trạng thái biến dạng trong quá trình dập khối
2. Phân tích và xác định phương trình vi phân được áp dụng
	3
3


Chủ đề 7: Phân tích, tính toán nguyên công uốn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Uốn vật liệu không hóa bền và có hóa bền
2. Uốn do mô men và lực dọc trục
3. Uốn có độ cong kép
	3
3

3

	Thái độ

1. Thận trọng và tích cực trong phân tích và tính toán
2. Nhận thức vật liệu hóa bền và không hóa bền ảnh hưởng lớn đến chất lượng khi uốn
	

	Kỹ năng

1. Tính toán áp lực và trạng thái biến dạng trong quá trình uốn
2. Phân tích và xác định các phương trình vi phân được áp dụng
	3
3


Chủ đề 8: Phân tích, tính toán nguyên công dập vuốt
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Dập vuốt phôi thẳng
2. Dập vuốt phôi hình trụ

3. Dập vuốt làm mỏng thành
	3
3

3

	Thái độ

1. Thận trọng và tích cực trong phân tích và tính toán
2. Nhận thức vai trò của ứng suất và biến dạng trong gia công dập vuốt
	

	Kỹ năng

1. Tính toán áp lực và trạng thái biến dạng trong quá trình dập vuốt
2. Phân tích và xác định các phương trình vi phân được áp dụng
	3
3


Chủ đề 9: Phân tích, tính toán nguyên công cán
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thông số hình học vùng biến dạng
2. Mối quan hệ các đại lượng vùng biến dạng
3. Lượng ép

4. Lượng giãn

5. Áp lực cán
	3
3

4

4

4

	Thái độ

1. Thận trọng và tích cực trong phân tích và tính toán

2. Nhận thức vai trò của ứng suất và biến dạng trong gia công cán
	

	Kỹ năng

1. Phân tích trạng thái biến dạng
2. Xác định các yếu tố lượng ép, lượng giãn và áp lực cán
	3

3


Chủ đề 10: Biến dạng tạo hình kim loại bột
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tính chất cơ bản vật liệu bột

2. Quá trình biến dạng tạo hình vật liệu bột
3. Tính toán chế độ ép tạo hình
	3
4

4

	Thái độ

1. Thận trọng và tích cực trong phân tích và tính toán

2. Nhận thức được vai trò biến dạng tạo hình kim loại bột
	

	Kỹ năng

1. Tổng hợp các vấn đề về biến dạng tạo hình kim loại bột
2. Tính toán quá trình tạo hình
	3

3


Chủ đề 11: Ứng dụng tin học trong thiết kế biến dạng dẻo
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Ứng dụng mô phỏng phân tích bài toán chồn
2. Ứng dụng mô phỏng quá trình dập tạo hình phôi tấm
	3
3

	Thái độ

1. Thận trọng và tích cực trong phân tích mô phỏng
2. Nhận thức vai trò của tin học trong mô phỏng tạo hình
	

	Kỹ năng

1. Tính toán quá trình mô phỏng
	3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	4
	
	
	
	8
	12

	2
	4
	
	
	
	8
	12

	3
	4
	
	
	
	8
	12

	4
	4
	
	
	
	8
	12

	5
	4
	
	
	
	8
	12

	6
	1
	
	3
	
	8
	12

	7
	1
	
	3
	
	8
	12

	8
	1
	
	4
	
	10
	15

	9
	4
	
	
	
	8
	12

	10
	4
	
	
	
	8
	12

	11
	4
	
	
	
	8
	12


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Henry S. Valberg
	Applied Metal Forming: Including FEM Analysis
	2010
	Cambridge University Press
	

	2
	Nguyễn Minh Vũ, Nguyễn Tất Tiến, Nguyễn Đắc Trung
	Lý thuyết dập tạo hình 
	2009
	Bách khoa Hà Nội
	Thư viện

	3
	J. Beddoes  &  M.  J. Bibby
	Principles of Metal Manufacturing Processes
	2003
	Elsevier ButtenNorth-Heinemann
	

	4
	SCHULER GmbH
	Metal Forming Handbook 
	1998
	Springer
	


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần
	Chấm báo cáo
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	vấn đáp
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)
Trả lời góp ý:
· Đã thêm một số chủ đề về gia công kim loại bột, cán, gia công dập tấm (uốn, dập vuốt).
· Các phương pháp gia công khác như xung thủy lực, thủy cơ và thủy tĩnh không nằm trong nội dung nghiên cứu.

· Theo như phần Mô tả thì đây là phương pháp gia công nâng cao nên chủ yếu nghiên cứu về lý thuyết biến dạng trong các nguyên công đã nêu.







